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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, 
PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH
(Gửi kèm theo Công văn số..... ngày.. tháng 10 năm 2025 của Sở Tài chính)
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh Nghệ An). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai thực hiện khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024, đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện:

- Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; hoặc

- Dự án phi lợi nhuận.

Ngày 19/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024. Trong đó, tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, quy định:
“Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức miễn, giảm tiền thuê đất cụ thể đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật nhưng không thuộc dự án được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn về xã hội hóa quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc không cao hơn chế độ ưu đãi được ban hành theo quy định tại khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP”
Theo đó, cả khoản 15 Điều 38 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP và khoản 7 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP đều giao HĐND cấp tỉnh quy định chế độ ưu đãi miền tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa (dự án xã hội hóa) thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 Mặt khác, do Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh được ban hành trước thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, nên việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND là cần thiết, nhằm:

- Bổ sung quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP.

- Đảm bảo thống nhất các nội dung quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, cập nhật và thay thế các quy định liên quan đến địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp quy định tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thay thế Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 là cần thiết.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

2.1. Mục đích đánh giá
- Đảm bảo dự thảo Nghị quyết được ban hành theo đúng quy định pháp luật, không phát sinh hoặc hạn chế tối đa thủ tục hành chính không cần thiết.
- Đánh giá tác động toàn diện của dự thảo đến cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện chính sách dân tộc.
- Xác định tính hợp lý, khả thi và cần thiết của các nội dung phân cấp, cơ cấu tổ chức để đề xuất thành lập mới phòng chuyên môn.
2.2. Yêu cầu đánh giá
- Việc đánh giá cần dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phân tích đầy đủ theo từng tiêu chí: thủ tục hành chính, phân quyền – phân cấp, chuyển đổi số, bình đẳng giới và chính sách dân tộc.

- Bảo đảm khách quan, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị quyết chỉ quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất, không trực tiếp quy định các thủ tục hành chính cụ thể.

Đối với thủ tục miễn tiền thuê đất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2024 và các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
2. Việc phân quyền, phân cấp

Dự thảo Nghị quyết không có nội dung quy định về phân quyền, phân cấp.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Dự thảo Nghị quyết không có nội dung quy định liên quan đến ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới

Dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định về bình đẳng giới của pháp luật Việt Nam, không có nội dung phân biệt đối xử về giới; việc phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan, tổ chư, đơn vị không đặt ra giới hạn về giới tính.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc

Dự thảo Nghị quyết không quy định riêng về chính sách dân tộc. Tuy nhiên, việc quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và các dự án phi lợi nhuận sẽ góp phần thu hút đầu tư phát triển các công trình, dự án trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công.

Chính sách ưu đãi này góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời thúc đẩy công bằng, bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản giữa các vùng, miền.

Như vậy, Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa và dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; không phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm tăng chi phí tuân thủ, đồng thời góp phần cải cách hành chính, thúc đẩy bình đẳng giới và thực hiện chính sách dân tộc một cách thực chất, hiệu quả./.
                                                             SỞ TÀI CHÍNH NGHỆ AN

